
STT Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Ngày làm bài

1 Nguyễn Huy Nhật Minh Khối 3 3A5 290 15 phút 38 giây 09/12/2025

2 Bùi Minh Anh Khối 3 3A6 290 21 phút 40 giây 09/12/2025

3 Vũ Đức Minh Hiếu Khối 3 3A3 290 25 phút 14 giây 09/12/2025

4 Đậu Quỳnh An Khối 3 2A1 280 10 phút 9 giây 09/12/2025

5 Đinh Thế Vinh Khối 3 3A3 280 12 phút 33 giây 09/12/2025

6 Phạm Chí Kiên Khối 3 3A2 280 14 phút 57 giây 09/12/2025

7 Đỗ Hoàng Nam Khối 3 3A2 270 10 phút 43 giây 09/12/2025

8 Ngô Minh Khang Khối 3 260 13 phút 24 giây 09/12/2025

9 Nguyễn  Lê Huyền Anh Khối 3 3A2 260 14 phút 10 giây 09/12/2025

10 Chu  Đai Nhân Văn Khối 3 3A1 260 16 phút 6 giây 09/12/2025

11 Vũ Minh Phương Khối 3 3A2 260 19 phút 43 giây 09/12/2025

12 Nguyễn Phạm Linh Nhi Khối 3 3A3 260 30 phút 0 giây 09/12/2025

13 Nguyễn phương bảo hân Khối 3 3A5 250 16 phút 16 giây 09/12/2025

14 Bùi Vũ Thanh Vân Khối 3 3A2 250 18 phút 14 giây 09/12/2025

15 Nguyễn Ngọc Bảo Linh Khối 3 3A6 250 19 phút 4 giây 09/12/2025

16 nguyen ngoc minh anh Khối 3 250 21 phút 36 giây 09/12/2025

17 Trần Trúc Linh Khối 3 3A2 250 24 phút 59 giây 09/12/2025

18 Nguyễn Phương Linh Khối 3 3A4 250 28 phút 10 giây 09/12/2025

19 Phạm Hà Phương Khối 3 3A2 250 29 phút 15 giây 09/12/2025

20 Nguyễn Hoa Tạng Hải Khối 3 3A3 240 13 phút 7 giây 09/12/2025

21 Bùi Đức Anh Khối 3 240 22 phút 7 giây 09/12/2025

22 Nguyễn Nhật Anh Khối 3 240 23 phút 16 giây 09/12/2025

23 Đặng Minh Đạt Khối 3 3A2 240 27 phút 8 giây 09/12/2025

24 Trần Thụy Nhã Uyên Khối 3 3A4 240 27 phút 22 giây 09/12/2025

25 Nguyễn Trần Tuệ Chi Khối 3 3A4 230 20 phút 10 giây 09/12/2025

26 Nguyễn Minh Phong Khối 3 3A6 230 21 phút 27 giây 09/12/2025

27 Vũ Thiện Minh Khối 3 3A2 230 22 phút 3 giây 09/12/2025

28 Đào Ngọc Nhi Khối 3 3A6 230 22 phút 3 giây 09/12/2025

29 Đặng khánh Ngọc Khối 3 3A4 230 24 phút 56 giây 09/12/2025

30 Nguyễn Lê Mai Vân Khối 3 3A1 220 14 phút 51 giây 09/12/2025

31 Nguyễn Hải Minh Khối 3 3A2 220 15 phút 38 giây 09/12/2025

32 Nguyễn Minh Nhật Khối 3 3A4 220 20 phút 51 giây 09/12/2025

33 Nguyễn Hữu Kiên Khối 3 3A1 210 19 phút 33 giây 09/12/2025

34 Nguyễn Tuệ Kiên Khối 3 210 21 phút 44 giây 09/12/2025

35 Phùng Khánh Linh Khối 3 3A2 210 26 phút 58 giây 09/12/2025

36 ĐOÀN THANH THANH Khối 3 3A4 200 14 phút 1 giây 09/12/2025

37 Phạm Tuấn Minh Khối 3 3A3 200 17 phút 59 giây 09/12/2025



38 bùi đăng khôi Khối 3 3A2 200 24 phút 57 giây 09/12/2025

39 nguyễn minh tuấn Khối 3 3A2 190 15 phút 31 giây 09/12/2025

40 Trần Việt Tường Vy Khối 3 3A3 190 17 phút 13 giây 09/12/2025

41 Nguyễn Đoàn Quang Phúc Khối 3 3A5 190 17 phút 48 giây 09/12/2025

42 Vũ Minh Khang Khối 3 3A1 190 20 phút 51 giây 09/12/2025

43 QUÁCH LINH ĐAN Khối 3 3A3 190 23 phút 15 giây 09/12/2025

44 Trần Quỳnh Chi Khối 3 3A1 190 28 phút 44 giây 09/12/2025

45 Đào Mạc Hồng Nhật Khối 3 3A4 180 17 phút 17 giây 09/12/2025

46 Lưu Tùng Lâm Khối 3 3A2 160 15 phút 52 giây 09/12/2025

47 Nguyễn Thanh Vân Khối 3 3A4 160 18 phút 3 giây 09/12/2025

48 Đỗ Minh Hồng Khối 3 160 24 phút 11 giây 09/12/2025

49 Bùi Bảo Kha Khối 3 3A4 150 17 phút 48 giây 09/12/2025

50 Phạm Gia Huy Khối 3 3A2 140 21 phút 2 giây 09/12/2025

51 Nguyễn Lan Chi Khối 3 3A3 140 30 phút 0 giây 09/12/2025

52 Trần Đức Bảo Long Khối 3 3A4 110 24 phút 19 giây 09/12/2025

53 Nguyễn Khánh Chi Khối 3 3A1 70 30 phút 0 giây 09/12/2025

54 Nguyen Bao An Nhien Khối 3 3A4 0 phút 0 giây

55 BÙI ĐỨC NGUYÊN KHANG Khối 3 3A6 0 phút 0 giây

56 Bùi Hùng Anh Khối 3 3A2 0 phút 0 giây






